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QUY CHẾ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-THLQĐ ngày 05/9/2024
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn)
A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích công tác Khen thưởng, Kỷ luật:
1. Mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.
2. Mục tiêu của khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục phát triển theo hướng trường chuẩn quốc gia.
3. Mục tiêu của kỉ luật đặt ra nhằm đảm bảo cá nhân, tập thể sẽ không thực hiện hành vi vượt ra ngoài những quy định đã đặt ra làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc dạy, học và giáo dục, sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, tới thành tích giáo dục. Khen thưởng, kỉ luật sẽ giúp cho trật tự trong nhà trường được xác lập bền chặt hơn, góp phần tạo nên sự thành công của nhà trường, tạo sự ổn định và giữ vững niềm tin trong phụ huynh và nhân dân.

Điều 2: Đối tượng khen thưởng, kỷ luật:
Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động liên quan đến giáo dục, học tập và có đóng góp công sức cho sự nghiệp phát triển giáo dục, văn hóa, an ninh, an toàn… của đơn vị, của địa phương, của xã hội

Đối tượng kỉ luật là: Các tập thể, cá nhân, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh vi phạm các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm quy định, nội quy của đơn vị, của ngành, của địa phương.

Điều 3: Nguyên tắc khen thưởng, kỷ luật:
Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Tổ chức bình chọn chính xác, công khai, công bằng, minh bạch dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng.
Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được;
Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó;
Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể trực tiếp tham gia giảng dạy, học tập, tự học, những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.
B. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 4:  Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
1. Khen thưởng

(dành cho tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động)

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Đạt giải trong các cuộc thi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, các cuộc thi khác do nhà trường, Đảng ủy, UBND phường Dương Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông tổ chức hoặc được tham gia các cuộc thi khác mà do nhà trường, Đảng ủy, UBND phường Dương Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông lựa chọn và cử tham gia.
- Đạt kết quả tốt trong các hoạt động liên quan đến hoạt động giáo dục, học tập, người tốt việc tốt …
- Được các ngành, cơ quan khác khen thưởng hoặc đạt các danh hiệu thi đua theo Luật Thi đua khen thưởng hiện hành.
(dành cho tập thể, học sinh)

-  Đạt giải trong các cuộc thi dành cho học sinh, các cuộc thi khác do nhà trường, Đảng ủy, UBND phường Dương Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông tổ chức hoặc được tham gia các cuộc thi khác mà do nhà trường, Đảng ủy, UBND phường Dương Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông lựa chọn và cử tham gia

- Đạt khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học.
2. Kỷ luật

-Vi phạm nội quy, quy định, quy chế của nhà trường, của địa phương và của ngành.
-Vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của các ngành khác.

Điều 5. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua
1. Phong trào thi đua.

2. Thành tích thi đua.

3. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.
Điều 6. Hình thức khen thưởng: Giấy khen; tiền và hiện vật.
Điều 7. Căn cứ xét khen thưởng
1. Thành tích đạt được.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng.

3. Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.
4. Kết quả học tập, rèn luyện

C. TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT
Điều 8. Các danh hiệu thi đua (đảm bảo đúng theo Luật thi đua khen thưởng hiện hành).
Danh hiệu thi đua đối với cá nhân
1. “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2.  Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.

3. “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

4. “Lao động tiên tiến” và các danh hiệu thi đua khác theo Luật Thi đua khen thưởng hiện hành.

Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

1. “Cờ thi đua của Chính phủ”;

2. Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

3. “Tập thể lao động xuất sắc”;

4. “Tập thể lao động tiên tiến”;

5. ‘Trường học văn hóa”
Danh hiệu thi đua đối với học sinh gồm:
Danh hiệu thi đua được quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học và các danh hiệu thi đua khác theo Luật Thi đua khen thưởng hiện hành.

Điều 9: KỶ LUẬT
* Kỷ luật: NHẮC NHỞ.
Là cấp kỷ luật thấp nhất, dùng cho các vi phạm nhẹ, lần đầu, chưa hoặc ít gây hậu quả. Việc nhắc nhở được thực hiện bởi hiệu trưởng đối với giáo viên, nhân viên vi phạm. Hiệu trưởng phải nêu rõ vi phạm của giáo viên, nhân viên vào điều nào trong nội quy - quy định. Giáo viên, nhân viên vi phạm phải về xem lại lỗi vi phạm để điều chỉnh không để tái phạm.

* Kỷ luật: KIỂM ĐIỂM.
Là cấp kỷ luật trung bình, dùng cho các hành vi vi phạm tương đối nghiêm trọng, lập lại, hay gây hậu quả đáng kể, hiệu trưởng trực tiếp có nhiệm vụ tổ chức buổi kiểm điểm và ghi thành biên bản). Chỉ rõ cho giáo viên, nhân viên vi phạm điểm nào, phân tích hậu quả gây ra. Giáo viên, nhân viên vi phạm làm bản kiểm điểm. Việc vi phạm sẽ được thông báo rộng rãi trong cơ quan và có lưu hồ sơ.
* Kỷ luật: CẢNH CÁO.
Là cấp kỷ luật cao dùng cho các hành vi vi phạm thường xuyên, không sửa chữa khi đã thi hành các bậc kỷ luật thấp hơn. Các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản, uy tín, thi đua và hoạt động của đơn vị. Đại diện nhà trường có trách nhiệm thông báo việc vi phạm của cá nhân, tổ chức đến toàn thể cơ quan và làm hồ sơ chuyển lên cấp trên.
Ngoài việc lập biên bản, và viết bản kiểm điểm, Hiệu trưởng còn ra quyết định cảnh cáo và thông báo đến toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên của đơn vị.

 Bồi thường các hậu quả, tổn thất gây ra do hành vi vi phạm, có thể thực hiện thuyên chuyển công tác sang lớp khác, đề nghị chuyển công tác đi nơi khác hoặc miễn nhiệm công tác sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để thực hiện.

D. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG
Điều 10: Mức tiền thưởng: 
Các danh hiệu khen theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành

Khen thưởng do lập thành tích đột xuất, không có các danh hiệu trong Luật Thi đua, Khen thưởng thì được mức khen thưởng như sau:

Giải Nhất (Huy chương Vàng): 1.000.000 đồng/giải
Giải Nhì (Huy chương Bạc): 800.000 đồng/giải

Giải Ba (Huy chương Đồng): 500.000 đồng/giải

Giải Khuyến khích (Giấy khen): 200.000 đồng/giải

Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Điều 11. Ngoài ra, nhà trường thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giải do nhà trường hoặc các cấp, chính quyền địa phương, ngành phát động cũng như các phong trào thi đua nhưng chưa phát thưởng thì nhà trường căn cứ theo Quy chế chi tiêu nội bộ để khen thưởng.
Điều 12. Hồ sơ khen thưởng, kỉ luật: Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhà trường thực hiện theo các văn bản hướng dẫn đối với từng loại, từng hình thức khen thưởng hoặc kỉ luật

Điều 13. Tổ chức tuyên dương và trao thưởng
Tổ chức trao thưởng vào dịp 20/11; Sơ kết học kỳ 1 và Tổng kết năm học
Hình thức tổ chức trang trọng, đúng nghi thức nhưng gọn nhẹ, tiết kiệm, không phô trương; có tác dụng động viên, giáo dục và noi gương.
Điều 14. Xử lý vi phạm
Người nào có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bị hủy bỏ, hiện vật khen thưởng và tiền thưởng bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
- Có hành vi gian dối trong việc kê khai công trạng, thành tích để được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;
- Cung cấp thông tin sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ để đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;
- Thẩm định, xét, duyệt, đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trái quy định của pháp luật;
- Có kết luận, quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền về việc người đã được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có vi phạm, khuyết điểm dẫn đến không bảo đảm tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong khoảng thời gian tính thành tích hoặc liên quan đến công trình, tác phẩm là cơ sở để tặng giải thưởng.
- Cá nhân được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mà bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì áp dụng theo Luật Thi đua khen thưởng để xử lý.
-Căn cứ vào từng mức vi phạm để tổ chức kỉ luật cho phù hợp.
E. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18: Các thành viên trong trường Tiểu học Lê Quý Đôn có trách nhiệm thực hiện quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật, đồng thời nắm chắc căn cứ Quy chế này để phối hợp công tác.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày kí và được bãi bỏ khi có quy định mới thay thế./.
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